	
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------*----------



Kính gửi:............................................................
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ
1. Huyện, thành phố:

2. Tên trường:
- Tiểu học:

Tổng số học sinh:



Số học sinh được khám:


- THCS:

Tổng số học sinh:



Số học sinh được khám:


- THPT:

Tổng số học sinh:



Số học sinh được khám:

3. Thời gian tổ chức khám: Từ ngày:......../......../200.... đến ngày:......../......../200....
4. Số cán bộ của nhà trường tham gia tổ chức:

5. Số cán bộ nhân viên y tế:

Tổng số:.......... bao gồm:


Chuyên khoa Nội:
(
Ngoại:
(
Tai mũi họng:
(
Răng:
(


Mắt:
(
Da liễu:
(
Cán bộ khác:
(

(Số lượng cán bộ ghi vào ô: ()
6. Nhận xét về tổ chức và đánh giá kết quả:
6.1. Sự chuẩn bị của nhà trường (Thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm rút ra từ thực tế):
6.2. Chuẩn bị của độ khám: (Cán bộ được huy động có ổn định không hay có sự thay đổi theo từng đợt, trang bị dụng cụ chuyên môn thiếu đủ, thuận lợi, khó khăn cần khắc phục, kinh nghiệm):
6.3. Thời gian khám sức khỏe cho học sinh thích hợp trong năm học:
6.4. Đánh giá vai trò của phụ huynh học sinh trong khám sức khỏe định kỳ (Nhận thức, ủng hộ, việc làm cụ thể đóng góp cho chi phí việc khám). Thực hiện các yêu cầu tiếp theo của bác sĩ đối với em có bệnh:
6.5. Đánh giá bước đầu việc vận dụng Thông tư 03/2000/TTLT/BYT-BGDĐT, Quy chế Giáo dục thể chất và y tế trường học ban hành cheo Quyết định 14/2001/QDD-BGD&DDT để tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ. (Nhận thức và chấp hành của các đơn vị các cấp, sự phối hợp Y tế - Giáo dực để thực hiện, sự ủng hộ của chính quyền).
6.6. Thuận lợi, khó khăn, đề nghị:
Mẫu thống kê bệnh sau khám sức khỏe
	Nội dung
	Tiểu học

Số N:

	Trung học cơ sở

Số N:

	Trung học phổ thông

Số N:


	
	Số mắc
	Tỷ lệ %
	Số mắc
	Tỷ lệ %
	Số mắc
	Tỷ lệ %

	Bệnh ngoài da niêm mạc
	
	
	
	
	
	

	Trong đó có:
	
	
	
	
	
	

	- Viêm da mủ
	
	
	
	
	
	

	- Bệnh nấm
	
	
	
	
	
	

	Cong vẹo cột sống:
	
	
	
	
	
	


	Trong đó có:
	
	
	
	
	
	

	- Độ 1:
	
	
	
	
	
	

	- Độ 2:
	
	
	
	
	
	

	Bệnh mắt:
	
	
	
	
	
	

	Trong đó có:
	
	
	
	
	
	

	- Giảm thị lực 9/10-6/10
	
	
	
	
	
	

	- Giảm thị lực (5/10
	
	
	
	
	
	

	- Tật khúc xạ:
	
	
	
	
	
	

	Bệnh tai mũi họng:
	
	
	
	
	
	

	Trong đó có:
	
	
	
	
	
	

	- Thính lực giảm:
	
	
	
	
	
	

	- Viêm tai giữa:
	
	
	
	
	
	

	- Viêm Amidal:
	
	
	
	
	
	

	Bệnh răng:
	
	
	
	
	
	

	Trong đó có:
	
	
	
	
	
	

	- Nha chu viêm:
	
	
	
	
	
	

	- Sâu răng:
	
	
	
	
	
	

	Bệnh tim, tuần hoàn:
	
	
	
	
	
	

	Trong đó có:
	
	
	
	
	
	

	- Tim bẩm sinh:
	
	
	
	
	
	

	- Thấp tim đang điều trị:
	
	
	
	
	
	

	Bệnh đường hô hấp:
	
	
	
	
	
	

	Trong đó có:
	
	
	
	
	
	

	 - Hen:
	
	
	
	
	
	

	Bệnh đường tiêu hoá:
	
	
	
	
	
	

	Trong đó có:
	
	
	
	
	
	

	- Viêm đại tràng mãn:
	
	
	
	
	
	

	- Viêm gan:
	
	
	
	
	
	

	Bệnh đường tiết niệu:
	
	
	
	
	
	

	Trong đó có:
	
	
	
	
	
	

	- Viêm thận mãn:
	
	
	
	
	
	

	Bệnh nội tiết:
	
	
	
	
	
	

	Trong đó có:
	
	
	
	
	
	

	- Bướu cổ:
	
	
	
	
	
	

	Bệnh tâm thần kinh:
	
	
	
	
	
	

	Trong đó có triệu chứng:
	
	
	
	
	
	

	- Nhức đầu thường xuyên:
	
	
	
	
	
	

	- Mất ngũ thường xuyên:
	
	
	
	
	
	

	- Bệnh động kinh:
	
	
	
	
	
	


	Nội dung
	Tiểu học

Số N:

	Trung học cơ sở

Số N:

	Trung học phổ thông

Số N:


	
	Số mắc
	Tỷ lệ %
	Số mắc
	Tỷ lệ %
	Số mắc
	Tỷ lệ %

	Phân loại thể lực

	
	
	
	
	
	

	Phân loại sức khoẻ

	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

- Bảng trên đây dùng đẻ thống kê kết quả khám ở từng trường, với số đã mắc và tỉ lệ mắc của từng bệnh so với tổng số khám.

- Bảng cũng dùng để tổng hợp kết quả khám của từng cấp học để gửi về Vụ Y tế dự phòng và các Viện khu vực.

- Trong tùng mục khám chuyên khoa, có ghi tổng số mắc và tùy từng chuyên khoa có tách ra một số bệnh cụ thể.

Ví dụ: 
Tổng số vẹo cột sống:
Trong đó có thống kê chi tiết:



Số vẹo độ 1:

Số vẹo độ 2:.......................


Tổng số bệnh về mắt:
Trong đó có thống kê chi tiết:



Số thị lực giảm <6/10:
Số bị cận thị:.....................

- Tổng số học sinh sau khám sức khỏe định kỳ được gửi đi khám chuyên khoa để điều trị:



Trong đo có:
	
	Số lượng
	Tỷ lệ

	Bệnh ngoài da
	
	

	Bệnh Mắt
	
	

	Bệnh Tai Mũi Họng
	
	

	Nha khoa
	
	

	Bệnh Nội khoa (Tim mạch)
	
	

	Bệnh Hô hấp, Tiết niệu, Nội tiết
	
	

	Bệnh Tinh thần kinh
	
	


	......................................................................
	
	Người báo cáo:



